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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Bản án số: 64/2020/HS-PT 

Ngày: 19/5/2020 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

- Với thành phần hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Dung 

Các thẩm phán: Ông Nguyễn Gia Lương 

                           Ông Nguyễn Trung Thông                  

- Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Quốc Tuân- Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Bắc Giang.  

- Đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tham gia phiên toà: Bà Dương Thị Hồng 

Tiến- Kiểm sát viên. 

Trong ngày 19/5/2020 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bắc Giang xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 56/2020/HSPT ngày 17/02/2020 

do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện H tỉnh Bắc Giang đối với bản 

án hình sự sơ thẩm số 03/2020/HSST ngày 10/01/2020 của Tòa án nhân dân huyện 

H, tỉnh Bắc Giang. 

* Bị cáo bị kháng nghị: 

Hà Văn H, sinh năm 1971 

Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Thôn T, xã Đ, huyện H, tỉnh Bắc Giang. 

Quèc tÞch: ViÖt Nam; D©n téc: Kinh; T«n gi¸o: Kh«ng; Nghề nghiệp: Tự do; 

Tr×nh ®é v¨n ho¸: Lớp 1/10; Con ông Hà Văn H (đã chết) và bà Nguyễn Thị M; Có 

vợ là Nguyễn Thị H (đã ly hôn) và có 1 con sinh năm 2003. 

Tiền sự: không; 

Tiền án:  

+Tại bản án hình sự số 130/STHS  ngày 30/5/1997 của Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh xử phạt Hà Văn H 12 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm 

tội mà có (chấp hành xong hình phạt tù ngày 16/10/1997; chưa chấp hành án dân sự, 

khoản thu nhập bất chính 02 chỉ vàng 24K và 50.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm), 

chưa được xóa án tích. 

+Tại bản án hình sự phúc thẩm số 25/HSPT ngày 19/3/2001 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Định xử phạt Hà Văn H 24 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người 

khác phạm tội mà có (chấp hành xong án phạt tù ngày 09/10/2002; chưa chấp hành 

án dân sự số tiền 1.350.000đ tiền thu lợi bất chính và 100.000đ án phí sơ thẩm và án 

phí hình sự phúc thẩm), chưa được xóa án án tích. 

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2019, có mặt tại phiên tòa. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Ngày 23/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H tiếp nhận tài 

liệu, tin báo cùng vật chứng vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại Hợp tác xã dịch vụ môi 

trường xã D thuộc thôn N, xã D, huyện H, tỉnh Bắc Giang do Công an xã D, huyện 

H chuyển đến.  Đồng thời, cùng ngày đối tượng Nguyễn Văn H đến Cơ quan điều 

tra Công an huyện H đầu thú.  

Quá trình điều tra đã xác định: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 16/7/2019, 

Nguyễn Văn H điều khiển xe mô tô Wave A màu xanh, biển kiểm soát 98D1- 

676.50 (đăng ký xe mang tên chị Nguyễn Thị T là vợ của H) đến khu vực lán trước 

cổng Công ty Vietpan gặp Hà Văn H. Tại đây, H rủ H1 đi xem có tài sản sơ hở thì 

trộm cắp và H1 đã đồng ý.  H điều khiển xe mô tô chở H1 đi theo đường tỉnh lộ 288 

hướng đi Bến Gầm, xã Đông Lỗ, huyện H. Khi đi đến ngã tư Đồng Đá thuộc xóm 

Phúc Thắng, thôn N, xã D đường rẽ vào khu vực xử lý rác của Hợp tác xã dịch vụ 

môi trường xã D do ông Vũ Hải Định làm Chủ tịch hội đồng quản trị - Giám đốc 

Hợp tác xã.  Sau đó, H chở H1 vào trong sân và dựng xe trước cửa kho chứa đồ của 

Hợp tác xã, H1 đi vòng về phía sau nhà kho quan sát qua cửa sổ phát hiện thấy bên 

trong kho để 02 chiếc quạt công nghiệp. Sau đó, H1 đi về phía trước thông báo cho 

H biết trong kho có hai chiếc quạt và hai đối tượng thống nhất trộm cắp. Do cửa kho 

khóa bằng chiếc khóa Việt tiệp loại nhỏ nên H1 đã tìm một đoạn gỗ dài đập nhiều 

cái và mở được khóa, rồi đi vào bên trong bê hai chiếc quạt công nghiệp ra ngoài 

cửa. Ngay lúc này, H1 và H mỗi người bê một chiếc quạt ra chỗ xe. Chiếc quạt công 

nghiệp hình vuông H để trước gác ba ga còn H1 bê một chiếc để lên yên xe ngồi sau 

giữ. Sau khi trộm cắp được tài sản, H điều khiển xe chở H1 đi về phía thôn N, xã D 

thì bị anh Nguyễn Văn T, sinh năm 1973 ở thôn N, xã D là người trông coi công 

trình xây dựng phát hiện H và H1 đi từ khu bãi rác ra nên đã điện báo cho anh Vũ 

Hải Đ biết. Anh Đ được điện thoại của anh Th đã  điều khiển xe mô tô đuổi theo H 

và H1 được khoảng 500m, do sợ bị bắt nên H quay đầu xe bỏ chạy thì đầu xe bị 

nghiêng đổ. H1 bỏ chiếc quạt xuống đất còn H gạt chiếc quạt để ở gác ba ga phía 

trước xuống rìa đường rồi chạy thoát. Sau đó, anh Định đã đến chỗ 02 đối tượng bỏ 

lại tang vật, thu giữ 02 chiếc quạt mà H và H1 trộm cắp của Hợp tác xã. 

Ngày 25/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đã Yêu cầu định 

giá tài sản là 02 chiếc quạt công nghiệp mà 02 đối tượng H và H1 đã trộm cắp tại 

khu vực xử lý rác của Hợp tác xã dịch vụ môi trường xã D, huyện H. Ngày 

07/8/2019, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện H kết luận: Chiếc 

quạt công nghiệp nhãn hiệu Vina Wind màu đen, cao 1.5m đường kính lồng quạt 

70cm, có 03 cánh quạt màu đen có giá: 1.200.000đ; 01 chiếc quạt công nghiệp dạng 

hộp hình vuông bằng tôn màu trắng sữa kích thước (50 x 50) cm, đường kính lồng 

quạt 35cm, trị giá: 1.900.000đ. Tổng trị giá tài sản trộm cắp là: 3.100.000đ (ba triệu 

một trăm nghìn đồng). 
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Sau khi thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, Cơ quan điều tra đang tiến hành xác 

minh tin báo thì ngày 09/8/2019 Nguyễn Văn H lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản là chiếc điện thoại di động tại Trung tâm y tế huyện H thuộc khu 5, thị 

trấn Thắng, huyện H cụ thể như sau: 

Khoảng 1 giờ 15 phút ngày 09/8/2019, Nguyễn Văn H đến Trung tâm y tế 

huyện H để tìm người thân bị tai nạn giao thông đang cấp cứu. Đến khoàng 2 giờ 

cùng ngày thì H đi từ tầng 2 qua cầu thang của khoa Nhi để xuông tầng 1 thì nhìn 

thấy anh Hoàng Văn Th đang ngồi ở bậc cầu thang cuối cùng tầng 1, tai đang đeo 

tai nghe và bên cạnh anh Th để chiếc điện thoại di động Sam Sung Galaxy Note 8. 

Quan sát thấy anh Th đeo tai nghe không để ý nên H nảy sinh ý định trộm cắp chiếc 

điện thoại bán lấy tiền tiêu sài. Thực hiện ý định đó, H từ phía sau lén lút dùng tay 

phải trộm cắp chiếc điện thoại di động của anh Th và đi ngược lên tầng 2 rồi đi 

đường khác về. Đến khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, H đi làm ở công ty và đã bán 

chiếc điện thoại này cho anh Nguyễn Đức D, sinh năm 1999 ở C, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội (là người cùng công ty với H) được 5.500.000đ. Ngày 15/8/2019, 

anh Nguyễn Đức D đã giao nộp cho Cơ quan điều tra Công an huyện H chiếc điện 

thoại di động anh đã mua của H trước đó. Số tiền bán được chiếc điện thoại, H đã 

ăn tiêu hết. Trong quá trình điều tra gia đình H đã bồi thường cho anh Nguyễn Đức 

D số tiền: 5.500.000đ. 

Ngày 22/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện H đã Yêu cầu định 

giá tài sản đối với chiếc điện thoại mà H đã trộm cắp của anh Th. Cùng ngày, Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện H kết luận chiếc điện thoại Sam 

Sung Galaxy Note 8 trị giá: 4.000.000đ (bốn triệu đồng); ốp điện thoại (kèm theo) 

trị giá 10.000đ (mười nghìn đồng). 

Quá trình điều tra, ngày 15/8/2019, anh Hoàng Văn TH giao giao nộp cho Cơ 

quan điều tra 01 chiếc đĩa CD bên trong có đoạn clip ghi lại hình ảnh đối tượng 

trộm cắp chiếc điện thoại của anh Th. Ngày 29/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện H đã cho Nguyễn Văn H xem đoạn clip, H xác định người thanh 

niên trong clip trộm cắp chiếc điện thoại chính là bị cáo. 

  Đối với anh Nguyễn Đức D, khi mua chiếc điện thoại di động của H, anh D 

không biết đó là tài sản do H trộm cắp mà có nên cơ quan điều tra không xem xét 

xử lý đối với anh D.  

Cáo trạng số 91/CT-VKS - HH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện H, tỉnh Bắc Giang truy tố Nguyễn Văn H về tội  “Trộm cắp tài sản” 

theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự; truy tố Hà Văn H về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Với nội dung vụ án như trên, bản án hình sự sơ thẩm số 03/2020/HSST ngày 

10/01/2020 của TAND huyện H tỉnh Bắc Giang đã quyết định: 
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1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H, Hà Văn H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

2. Áp dụng khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h 

khoản 1 Điều 52; Điều 17, 56, 58, khoản 5 Điều 65; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử 

phạt bị cáo bị cáo Nguyễn Văn H 18 (mười tám) tháng tù. Tổng hợp với bản án số 

37/2019/HSST ngày 21/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bắc Giang xử 

phạt bị cáo 07 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải 

chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 25 tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày 13/8/2019, được trờ thời gian tạm giữ từ 20/3/2019 đến 29/3/2019. 

3. Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 

17, 58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Hà Văn H 20 tháng tù. Thời hạn tù 

tính từ ngày 23/12/2019. 

Ngoài ra bản án còn tuyên phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo 

theo quy định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 20/01/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện H 

tỉnh Bắc Giang đã kháng nghị bản án sơ thẩm với nội dung: Kháng nghị một phần 

bản án hình sự sơ thẩm số 03/2020/HSST ngày 10/01/2020 của Tòa án nhân dân 

huyện H, tỉnh Bắc Giang đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang xử phúc thẩm 

theo hướng tăng hình phạt tù với bị cáo theo mức hình phạt quy định tại khoản 2 

Điều 173 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà phúc thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang vẫn 

giữ nguyên quyết định kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện 

H tỉnh Bắc Giang, cho rằng bị cáo Hà Văn H phạm tội trong trường hợp tái phạm 

nguy hiểm theo điểm g khoảng 2 Điều 173 Bộ luật hình sự. Bị cáo chỉ có một tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Việc Tòa án cấp sơ thẩm 

áp dụng hình phạt cho bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là vi phạm 

Điều 54 Bộ luật hình sự. Mặt khác trong vụ án bị cáo là người thực hành tích cực; 

phát hiện tài sản và trực tiếp phá khóa cửa kho vào trộm cắp tài sản. 

Vì vậy, đề nghị HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng nghị theo hướng sửa bản 

án sơ thẩm, xử tăng mức hình phạt tù với bị cáo Hà Văn H, đề nghị xử phạt bị cáo 

từ 24 tháng đến 30 tháng tù để đảm bảo tính răn đe và phù hợp quy định pháp luật. 

Bị cáo Hà Văn H không có ý kiến bổ sung gì. 

Lời nói sau cùng: Đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ 

nhất. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 



  5  

[1] Về tính hợp pháp của Quyết định kháng nghị: Quyết định kháng nghị phúc 

thẩm của Viện kiểm sát nhân dân huyện H tỉnh Bắc Giang được thực hiện theo đúng 

các quy định của pháp luật nên được coi là Quyết định kháng nghị hợp pháp cần 

được chấp nhận để xem xét.  

 [2] Xét nội dung kháng nghị thấy:  

Trước lần phạm tội này, năm 1997 bị cáo bị Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử 

phạt 12 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” bị cáo chấp 

hành hình phạt tù xong ngày 16/10/1997, chưa chấp hành khoản sung công quỹ nhà 

nước và án phí nên bị cáo chưa được xóa án tích; năm 2001 bị cáo bị Tòa án nhân 

dân tỉnh Bình Định nhận định là phạm tội trong trường hợp tái phạm và xử phạt 24 

tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, bị cáo chấp hành 

hình phạt tù xong ngày 09/10/2002 chưa chấp hành khoản sung công quỹ nhà nước 

và án phí nên bị cáo chưa được xóa án tích. Vì vậy lần phạm tội này của bị cáo 

thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm, Tòa án nhân dân huyện H đưa bị cáo ra xét 

xử theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng quy định 

pháp luật. Tuy nhiên việc Tòa án nhân dân huyện H tuyên phạt bị cáo mức án 20 

tháng tù dưới mức thấp nhất của khung hình phạt trong khi bị cáo chỉ có một tình 

tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự  là vi phạm Điều 

54 Bộ luật hình sự. Mặt khác, trong vụ án này bị cáo lại là người thực hành tích cực, 

phát hiện tài sản và trực tiếp phá khóa cửa kho vào trộm cắp tài sản. 

Vì vậy, để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật, đảm bảo tính giáo dục 

phòng ngừa tội phạm nói chung, Hội đồng xét xử phúc thẩm cần chấp nhận Quyết 

định kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân huyện H tỉnh Bắc Giang và 

đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Bắc Giang tại phiên tòa, tăng hình phạt tù đối với 

bị cáo Hà Văn H về tội trộm cắp tài sản là phù hợp với các quy định của pháp luật. 

[5]  Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] . Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm a khoản 2 Điều 357 của Bộ luật tố 

tụng hình sự, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, 

58; Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Hà Văn H 24 (hai mươi bốn) tháng tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 23/12/2019. 

[2]. Về án phí: Hà Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[3]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.  
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 Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

 

Nơi nhận:                                     

- VKSND tỉnh Bắc Giang; 

- Sở tư pháp tỉnh Bắc Giang; 

- Cổng thông tin điện tử Tòa án; 

- CA, VKS, TA huyện H;        

- Chi cục THADS huyện H;        

- Bị cáo; 

- Lưu HS, HCTP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung 

 


